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Trường hợp điển hình: Tối ưu hóa hệ thống hơi nước nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Nhà máy Giấy Sài Gòn – Mỹ Xuân. 


Nhà máy Mỹ Xuân 1 là một nhà máy thuộc Công ty CP Giấy Sài Gòn được xây dựng vào năm 2003 với số vốn đầu tư là 400 tỷ đồng, công suất giấy tiêu dùng 16.500 tấn/năm, giấy công nghiệp 53.040 tấn/năm (dây chuyền sản xuất nhập từ Nhật Bản, Trung Quốc). 
Nhà máy sản xuất đồng thời 2 dòng sản phẩm là: giấy tiêu dùng (giấy tissue, giấy cuộn vệ sinh, giấy napkin, khăn giấy các loại) và giấy công nghiệp (đáp ứng nhu cầu làm bao bì gồm: giấy medium, giấy testliner, giấy white top, giấy chipboard, giấy duplex và giấy ivory). 
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Năng lượng sử dụng chính trong quy trình sản xuất tại Nhà máy Giấy Mỹ Xuân 1 chính là hơi nước để cấp nhiệt chủ yếu cho quá trình xeo giấy và một khu vực như quy trình sản xuất bột giấy khử mực (DIP), v.v.
Trước đây, Nhà máy vận hành một lò hơi đốt khí gas tự nhiên có công suất 37 tấn hơi/giờ. Trong năm 2012, Nhà máy đã tiêu thụ 188.043 MMBTU khí thiên nhiên, với chi phí nhiên liệu phải trả đến  51,82 tỷ đồng/năm. 
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Mục tiêu cải tiến liên tục về hiệu quả sử dụng năng lượng

Trong năm 2013 và 2014, nhà máy tiến hành các hoạt động liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, điển hình như sau: 
· Thực hiện kiểm toán tổng quát toàn bộ nhà máy,
· Tham gia các lớp tập huấn về tối ưu hóa trong hệ thống lò hơi công nghiệp do UNIDO tổ chức,
· Tham gia trình diễn mô hình điển hình về tối ưu hệ thống hơi  do UNIDO tổ chức,
· Tiến hành xây dựng HT QLNL theo ISO 50001,v.v.

Các giải pháp tiết kiệm năng trong hệ thống hơi đã triển khai thực hiện tại nhà máy
· Chuyển đổi việc sản xuất hơi nước từ lò hơi đốt khí thiên nhiên sang mua nthơi từ bên cung cấp hơi bằng lò đốt sinh khối, giảm chi phí giá thành sản xuất hơi nước
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Giữa năm 2013, Nhà máy đã chuyển đổi sang mua hơi nước từ lò hơi dùng nhiên liệu sinh khối của bên cung cấp thứ ba. Việc chuyển đổi này đã giúp nhà máy tiết kiệm chi phí sản xuất hơi nước từ 814.000 VNĐ/tấn hơi giảm còn 450.000 VNĐ/tấn hơi. Theo số liệu thống kê trong năm 2014, Nhà máy đã tiêu thụ hết 44.580 tấn hơi từ nguồn lò hơi dùng nhiên liệu sinh khối với chi phí mua hơi phải trả là 31,76 tỷ đồng. Như vậy, Nhà máy đã tiết kiệm được 16,2 tỷ đồng chi phí sử dụng hơi nước.
· Lắp bảo ôn cho bồn thu hồi nước ngưng, hệ thống đường ống nước ngưng và van giảm áp nhằm giảm thất thoát nhiệt
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Đường ống nước ngưng không lớp cách nhiệt.
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Các bình góp có lớp cách nhiệt hư hỏng hoặc không có cách nhiệt.
Nhà máy đã tiến hành lắp đặt lớp cách nhiệt cho hệ thống đường ống và van giảm áp. Việc thực hiện giải pháp này đã giúp Nhà máy tiết kiệm được lượng hơi nước đáng kể, giảm được  6.828 tấn hơi/năm, tương đương với mức giảm chi phí mua hơi là 3.072 triệu đồng/năm. Với chi phí đầu tư thực hiện giải pháp lắp bảo ôn là 720 triệu đồng, thời gian thu hồi vốn đơn là 0,23 năm.
· Thu hồi nước ngưng áp suất cao để sản xuất hơi thứ cấp có áp suất thấp  cung cấp cho các lô sấy của máy xeo giấy tại chỗ
Trước đây, tại các máy xeo giấy, nhu cầu hơi cấp ở áp suất cao áp sơ cấp (8 kgf/cm2) cho quá trình sấy giấy, nước ngưng tại các lô sấy chính ở áp suất từ 4–6 kgf/cm2 được ngưng tụ thu hồi quay lại bồn nước ngưng tại khu vực lò hơi. Trong khi đó, cũng tại các máy xeo giấy có một số công đoạn sấy giấy cần áp suất và nhiệt độ hơi thấp hơn (110 – 120 0C).  
Do đó, Nhà máy đã lắp đạt bộ thu hồi nước ngưng cao áp theo nguyên lý ejector để phân li tách nước ngưng và hơi thứ cấp (ở áp suất khoảng 2 – 3 kgf/cm2). Hơi thứ cấp được cấp lại trực tiếp cho các chụp lô sấy phụ, thay vì phải dùng hơi cao áp sơ cấp.
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Giải pháp này giúp giảm đáng kể lượng hơi cao áp sơ cấp cho các máy xeo giấy, tiết kiệm được lượng hơi cho mỗi tấn thành phẩm là 0,289 tấn hơi/tấn thành phẩm, tương đương tiết kiệm chi phí nhiên liệu là 1,97 tỷ VNĐ/năm. Chi phí đầu tư thực hiện giải pháp này là 1,7 tỷ đồng, thời gian thu hồi vốn đơn là 0,87 năm.
Công ty TNHH MTV Giấy Sài Gòn 
Đ/c: KCN Mỹ Xuân A, H. Tân Thành, BR-VT Điện thoại:  +84  64 3389 9338
Website: www.saigonpaper.com.vn 
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